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Tóm tắt 

         Cuộc cải cách do Minh Trị tiến hành trong 30 năm cuối thế kỷ XIX không những  giúp cho Nhật Bản bảo toàn được chủ quyền dân tộc mà còn đưa Nhật Bản trở thành một cường quốc tư bản chủ nghĩa sánh ngang với các cường quốc tư bản Âu Mỹ. Ảnh hưởng của cuộc cải cách Minh Trị đã vượt ra khỏi phạm vi quốc gia và có tầm ảnh hưởng châu lục. Mặc dù công cuộc đổi mới của Việt Nam tiến hành muộn hơn rất nhiều so với cuộc cải cách Minh Trị, nếu tính thời gian là sau trên 100 năm, nhưng giữa cải cách Minh Trị và công cuộc đổi mới của Việt Nam vẫn có những nét tương đồng về bối cảnh diễn ra cải cách cũng như việc thực thi chính sách ngoại giao đa chiều và mục tiêu của cuộc cải cách.
Đặc biệt là những thành công do các cuộc cải cách mạng lại. Tuy nhiên, bên cạnh những nét tương đồng, cuộc cải cách Minh Trị và công cuộc đổi mới của Việt Nam vẫn có những điểm dị biệt về xuất phát điểm của cuộc cải cách cũng như trong quá trình thực hiện cải cách. Chính từ sự dị biệt này mà cuộc cải cách Minh Trị đã để lại những  bài học quí giá cho  công cuộc đổi mới của Việt Nam. 
Trong đó, bài học về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực là chìa khóa để giúp Việt Nam tiến những bước vững chắc trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước
Minh Tri’s reform (1868) and Doi Moi (1986) – some comparative cases

Abstract

The reforms implemented by Minh Tri for 30 years in the late nineteenth century not only helped Japan to preserve its sovereignty, but also brought Japan into a capitalist nation as those in the US and Europe. Minh Tri’s reform had influenced worldwide. Although Vietnam's renovation process was much later than Minh Tri’s reform, over 100 years countably, there were similarities between Minh Tri’s reform  and Vietnam’s renovation in terms of the context, the implementation of multilateral foreign policy and objectives of the reform.

Especially it was the success of the reforms. However, in addition to similarities, there were differences between Minh Tri’s reform and Vietnam’s renovation concerning the starting point and the process of the reform. Thanks to the differences, Minh Tri’s reform brought Vietnam’s renovation valuable lessons. In which, the lessons of education and human resource training were the keys helping Vietnam strongly step in industrialization and modernization of the country.

CẢI CÁCH MINH TRỊ (1868) VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM (1986) – MỘT VÀI ĐỐI SÁNH
       Cuộc cải cách do Minh Trị tiến hành trong 30 năm cuối thế kỷ XIX không những  giúp cho Nhật Bản bảo toàn được chủ quyền dân tộc mà còn đưa Nhật Bản trở thành một cường quốc tư bản chủ nghĩa sánh ngang với các cường quốc tư bản Âu Mỹ. Ảnh hưởng của cuộc cải cách Minh Trị đã vượt ra khỏi phạm vi quốc gia và có tầm ảnh hưởng châu lục. Trong lịch sử,Việt Nam và Nhật Bản là hai nước có nhiều điểm tương đồng,cho nên việc tìm hiểu cuộc cải cách Minh Trị và công cuộc đổi mới ở Việt Nam thiết tưởng là điều cần thiết, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực từ cuộc cải cách Minh Trị sẽ có giá trị hữu ích đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng và Nhà nước ta tiến hành.
1. Về những điểm tương đồng:
     Dẫu thời gian có sự khác biệt, nhưng điều chúng ta nhận thấy là giữa Nhật Bản và Việt Nam đều trải qua một thời kỳ đóng cửa trong quan hệ với bên ngoài. Nhật Bản thời Mạc Phủ Tokugawa và Việt Nam sau năm 1975. Tuy nhiên, vào thời đó Nhật Bản vẫn quan hệ với Hà Lan , Trung quốc và Triều Tiên, còn Việt Nam vẫn quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.
        Điều cần nhận thấy là  Nhật Bản tiến hành công cuộc cải cách vào thời điểm mà Nhật Bản không những bị trói bị buộc bởi một loạt  các hiệp ước bất bình đẳng ký với các nước phương Tây mà Nhật Bản còn nhận thấy sự lạc hậu và thua kém các nước phương Tây về mọi mặt. Để thoát khỏi sự kìm kẹp của các nước phương Tây cũng như để đưa đất nước phát triển, Nhật Bản không có con đường lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiến hành  công cuộc cải cách đất nước ngỏ hầu giúp Nhật Bản “phú quốc cường binh”. Việt Nam sau năm 1975 cũng rơi vào tình cảnh tương tự, đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam lâm vào khủng hoảng một cách trầm trọng. Quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN ngày càng căng thẳng. Trong khi đó, Việt Nam lại bị  các nước phương Tây tiến hành cấm vận và phong tỏa kinh tế. Trong hoàn cảnh” ngàn cân treo sợi tóc” , Việt Nam  muốn phát triển và “tồn tại” thì phải đổi mới, cách tân đất nước. Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12/ 1986) đã quyết định tiến hành công cuộc đổi mới đất nước toàn diện, đồng bộ và mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.
        Trong quá trình triển khai và thực hiện cả Nhật Bản và Việt Nam đều tiến hành chính sách ngoại giao đa chiều  đã giúp Việt Nam thoát ra khỏi sự cô lập và Nhật Bản cũng thoát khỏi sự ràng buộc của các nước phương Tây. Trong đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ “Việt Nam muốn là bạn với các nước trên thế giới”. Kết quả, sau 10 năm tiến hành công cuộc đổi mới Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ và trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức ASEAN. Còn Nhật Bản, thông qua các cuộc thương lượng, đàm phán, Nhật Bản đã xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng với các nước phương Tây và bảo toàn được chủ quyền dân tộc.
     Mục tiêu của cuộc cải cách Minh Trị trong 30 năm cuối thế kỷ XIX là xây dựng Nhật Bản thành một quốc gia “phú quốc cường binh” và khẩu hiệu mà Nhật Bản đưa ra ra là “học tập phương Tây, đuổi kịp phương Tây và cuối cùng là vượt phương Tây”. Trong khi đó, công cuộc đổi mới của Việt Nam cũng đặt ra mục tiêu là xây dựng một xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Để thực hiện cả Nhật Bản và Việt Nam đều chú trọng và ưu tiên cho việc đổi mới trên bình diện kinh tế. Ngay sau khi lên nắm quyền, Minh Trị đã cử một phái đoàn sang các nước phương Tây với quan điểm là “khoa học kỹ thuật phương Tây kết hợp với văn hóa truyền thống của Nhật Bản”. Trong việc tiếp thu khoa học kỹ thuật phương Tây, Nhật Bản thực hiện chính sách đa mô hình hóa không rập khuôn theo bất kỳ mô hình của nước nào. Việt Nam trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới đất nước cũng thực hiện chính sách đa mô hình hóa không áp dụng rập khuôn theo bất kỳ mô hình nào như trước đó (theo mô hình Liên Xô và các  nước xã hội chủ nghĩa). Nền kinh tế Việt Nam chuyển từ nền kinh tế 
bao cấp, theo kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  
     Trên cơ sở thành công  của việc đổi mới về kinh tế, cả Nhật Bản và Việt Nam tiến hành từng bước đổi mới về chính trị. Ở Nhật Bản, Minh Trị lên ngôi năm 1868 nhưng phải đến năm 1889, Nhật Bản mới ban hành bản Hiến pháp
qui định chính thể nhà nước của Nhật Bản là chính thể  Quân chủ lập hiến.Với việc ban hành bản hiến pháp 1889, Nhật Bản đã tạo ra cơ sở pháp lý để thương thuyết với các nước phương Tây xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng giúp Nhật Bản bảo toàn được chủ quyền dân tộc và trở thành một  cường quốc xếp ngang hàng với các cường quốc tư  bản Âu – Mỹ.Trong khi đó ở Việt Nam “đổi mới về chính trị” được hiểu là đổi mới tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.Tổng kết 30 năm đổi mới (1986 – 2016), Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu lên những nội dung cụ thể của đổi mới chính trị là phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.  Với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước giải quyết thành công cuộc khủng hoảng đất nước, giữ được sự ổn định và đưa đất nước ngày càng phát triển.

2.Về những điểm dị biệt
       Điểm khác biệt trong cuộc cải cách Minh Trị với công cuộc đổi mới của Việt Nam là Minh Trị tiến hành cải cách sau khi chế độ phong kiến trên lãnh thổ Nhật Bản đã bị xóa bỏ và Nhật Bản chuyển sang thời kỳ phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. Trong khi đó ở Việt Nam, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành trên cơ sở của một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính từ sự khác biệt đó cho nên cuộc cải cách Minh Trị được tiến hành một cách toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và chỉ trong vòng 30 năm cuối thế kỷ XIX, Nhật Bản đã tiến hành thành công công cuộc cải cách và trở thành một cường quốc tư bản chủ nghĩa. Còn ở Việt Nam, công cuộc đổi mới đất nước cũng tiến hành một cách toàn diện, đồng bộ nhưng phải có bước đị phù hợp. Cụ thể, trong giai đoạn 1986 – 1996 chủ yếu là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, tạo nền tảng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giai đoạn từ 1996 – 2020 là giai đoạn
xây dựng Việt Nam thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
      Trên lĩnh vực tiếp thu khoa học kỹ thuật phương Tây cả Nhật Bản và  Việt Nam đều có chung một chủ trương là thực hiện chính sách đa mô hình hóa, nhưng khi áp dụng thì Nhật Bản tuân thủ một cách triệt để chính sách này trên cơ sở tiếp thu tinh hoa của mỗi nước trên mỗi lĩnh vực như về chính thể nhà nước theo mô hình nhà nước Quânchủ lập hiến của Đức, trên lĩnh vực đường sắt theo mô hình của Anh, trên phương diện hải quân cũng theo mô hình của Anh, còn về lục quân lúc đầu theo mô hình của Pháp, sau đó theo mô hình của Đức. Về giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông theo mô hình của Pháp, còn đại học theo chương trình giáo dục của Mỹ. Trong khi đó, trên bình diện kinh tế Việt Nam cũng dựa trên ưu thế của từng nước để phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa và  hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, đối với Việt Nam vẫn còn tồn tại những bất cập nhất định. Chính vì những bất cập đó mà những thành công của cải cách Minh Trị trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực là những bài học kinh nghiệm hữu ích đối với công cuộc đổi mới hiện nay của Việt Nam. 
       Trước hết Trong các chính sách cải cách thời Minh Trị, thì quá trình cải cách giáo dục đặc biệt là việc đào tạo nguồn nhân lực chính là chìa khóa cho sự thành công Nhật Bản. Ngay khi bắt tay vào quá trình cải cách, Minh Trị đã chú trọng đến việc đào tạo con người. Để làm được điều đó, Minh Trị chú trọng cải tổ các trường học, các trường được xây dựng từ thời đại Tokugawa đều được cải tổ phù hợp với tinh thần nền giáo dục mới, các trường đại học lớn tập trung ở Tokyo nhằm mục đích tuyển chọn và đào tạo nhân tài cho cả nước. Không chỉ quan tâm ở bậc đại học, Minh Trị cho xây thêm nhiều trường công tiểu học, điều đặc biệt là các trường công không nhằm phục vụ cho một tầng lớp nào mà cho toàn xã hội, tất cả con em Nhật Bản đều được đến trường, tham gia học các trường công, khuyến khích sự phát triển tài năng trí tuệ của toàn xã hội, đó là thành công lớn và là cải tiến mới đối với giáo dục trong dòng chảy của lịch sử Nhật Bản.

Việc thành lập Bộ giáo dục Nhật Bản và các Văn phòng học đường ở các quận huyện giúp việc quản lý giáo dục được sâu sát từ trung ương đến địa phương. Cũng ngay từ thời Minh Trị, Nhật Bản đã chú trọng đến việc giáo dục khoa học ứng dụng trong việc đào tạo nguồn lực con người, điều này được thể hiện trong việc phân loại rõ ràng ba hình thức giáo dục: Giáo dục khoa học cơ bản (còn gọi là giáo dục đặc biệt: toán, lý, khoa học xã hội…phục vụ giảng dạy lý thuyết trong các viện và trường đại học), giáo dục khoa học ứng dụng (còn gọi là giáo dục kỹ thuật: nghiên cứu cách thức ứng dụng và kiểm soát các ngành giáo dục về khoa học công nghệ), giáo dục phổ thông (phụ trách giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông). Việc phân loại ngay từ đầu để có thể đào tạo những người thầy giỏi hay những người kỹ sư, người thợ lành nghề, tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ, đáp ứng được nhu cầu lao động mà đất nước đặt ra lúc bấy giờ. 

Trong cơ cấu các bậc học, thì ở thời Minh Trị, Nhật Bản đã thành công với việc thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ con ở bậc tiểu học; ở bậc này, học sinh có thể học được những kiến thức cơ bản như tập đọc, tập viết, toán học, âm nhạc, thể dục…, giúp mọi người dân tránh hiện tượng mù chữ. Trong tất cả các bậc học, người Nhật đều rất coi trọng giáo dục thực nghiệm, liên hệ thực tế vì thế mà hiệu quả giáo dục rất cao. Ở bậc Đại học, thời Minh Trị được phân chia thành 5 khoa bao gồm Luật học, Y học, Khoa học, Kỹ nghệ học, Canh nông học. Còn trường Sư phạm được nhà nước đầu tư  công phu, vì họ cho rằng trường Sư phạm là nơi khởi nguồn cho nền giáo dục Nhật Bản. Vào năm 1893, trường Sư phạm kiểu mẫu đã được thành lập ở thủ đô Tokyo. 

Số lượng các trường học tăng rất nhanh, năm 1894, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã thông báo cho các địa phương xây dựng thêm trường học, đến năm 1901, Nhật Bản có 284 trường học. Đặc biệt là sự ra đời của trường Nữ học năm 1895, đây là nét phát triển mới đối với nền giáo dục trong hệ tư tưởng phương Đông. 

Không chỉ cải cách đổi mới trong cơ cấu tổ chức giáo dục, mà Nhật Bản còn chú trọng tiếp thu văn minh phương Tây trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực bằng cách cử người đi du học ở các nước Âu – Mỹ, cho dịch sách nước ngoài ra tiếng Nhật, mời các chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy tại Nhật Bản. Việc cử người đi du học được lựa chọn kỹ lưỡng, chính quyền Minh Trị ban hành một loạt các qui chế qui định đối với lưu học sinh du học nước ngoài là phải tuân thủ nghiêm túc các quyết định về ngành nghề và phải có nghĩa vụ phục vụ đất nước sau khi đã tốt nghiệp. Họ là những sinh viên ưu tú, được chính phủ Nhật Bản tài trợ kinh phí, bên cạnh đó có một số sinh viên tự túc kinh phí và được chính phủ khuyến khích, tạo điều kiện. Riêng năm 1873 đã có 373 sinh viên sang học tập ở các nước Âu – Mỹ, trong đó có 250 người do chính phủ gửi đi với nguồn kinh phí là 25 vạn yên chiếm 18% tổng kinh phí cùng năm của Bộ giáo dục. Trong khi đó nguồn kinh phí của Bộ dành cho giáo dục trong nước rất không đáng kể, là 72.752 yên” 
. Đây là nguồn lực tinh túy cung cấp cho các viện, các trường đại học sau khi họ hoàn thành khóa học trở về nước. Họ thường được cử đến các nước có nền khoa học phát triển cao như Mỹ, Anh, Đức, Pháp. Ngoài những sinh viên được chọn, các giảng viên ở các trường đại học cũng được cử đi tu nghiệp ở nước ngoài, đây là nguồn lực chủ chốt trong quá trình canh tân đất nước, đóng góp cho thời đại Minh Trị cũng như  cho sự phát triển của đất nước.

Công việc thứ hai trong việc tiếp nhận văn minh phương Tây cho việc đào tạo nguồn nhân lực đó là việc chọn lựa sách để dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Nhật. Các loại sách được chọn phiên dịch như chính trị, kinh tế, văn học, triết học, giáo dục, luật học, công nghệ, khoa học tự nhiên, sinh học và binh chủng học… Nhờ sự giúp đỡ và quan tâm của chính phủ cùng với tính hiếu học của nhân dân Nhật Bản, việc phiên dịch sách tiến triển nhanh và thuận lợi, đây là nền tảng để về sau, nền học thuật Nhật Bản có cơ hội phát triển, cung cấp cho Nhật Bản một kho tàng tri thức nhân loại trong khi Nhật Bản chỉ cần bỏ ra một số tiền không lớn để mua. 

Ngoài việc gửi sinh viên đi du học, Nhật Bản còn chú trọng đến việc mời các chuyên gia  nước ngoài đến làm việc tại Nhật Bản. Ngay sau khi lên nắm quyền, Minh Trị đã ban hành  “5 lời thề và Chính thể thư” trong đó điều 5 ghi rõ là phải “ tiếp thu tri thức nhân loại, chấn hưng sự nghiệp quốc gia”. Đối với vấn đề thuê chuyên gia nước ngoài, Minh Trị đã ban hành sắc lệnh vào tháng 2 năm 1870 qui định một cách chi tiết và cụ thể những vấn đề liên quan đến chế độ thuê mướn, hợp đồng, kinh phí, chế độ đãi ngộ và kể cả điều khoản chấm dứt hợp đồng. Sắc lệnh nêu rõ “ Việc tiếp nhận chuyên gia nước ngoài là việc rất hệ trọng, khi tiếp nhận phải xem xét học thuật của các chuyên gia đó sâu nông ra sao học thuật đó có khả năng ứng dụng vào Nhật Bản hay không, tư cách và nhiệt tâm như thế nào”; “Khi thuê chuyên gia phải có hợp đồng ghi rõ thuê theo năm hay theo mùa, việc trả lương cho chuyên gia như thế nào, việc chuyển đổi tiền tệ ra sao”
.Xuất phát từ chủ trương trên, chính quyền Minh Trị đã mời các chuyên gia, cố vấn nước ngoài sang làm việc cho chính quyền Minh Trị nhằm phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong vấn đề mời chuyên gia, cố vấn nước ngoài, chính quyền Minh Trị đã dựa vào ưu thế của từng nước trong từng lĩnh vực cho nên trong số 3000 chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Nhật Bản có đầy đủ chuyên gia các nước tư bản Âu – Mỹ. Theo thống kê thì chuyên gia người Anh là đông nhất (1034 người), tiếp đến là người Pháp (401), sau đó là Mỹ  (351) và Đức (279). Trong lĩnh vực giáo dục, chính quyền Minh Trị đã mời các chuyên gia giỏi ở các nước tiên tiến như Anh, Đức, Pháp và Mỹ sang giảng dạy trong khi đội ngũ được cử đi đào tạo từ nước ngoài về chưa đáp ứng đủ  thì đây là những người đã góp phần rất lớn vào việc đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản và phát triển quá trình chuyển giao công nghệ Âu – Mỹ cho Nhật Bản. Vào năm 1874 có 77 giáo sư nước ngoài đến giảng dạy ở Nhật Bản, năm 1875 có 72 người, năm 1903 là 60 giáo sư và năm 1923 con số này lên tới 123 người.

Việc chính quyền Minh Trị chủ trương thuê chuyên gia nước ngoài sang làm việc là một chủ trương đúng đắn không những giúp cho Nhật Bản có được nguồn nhân lực mới, chất lượng cao mà còn góp phần vào sự thành công của công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

Một điều cần nhận thấy là mặc dù Minh Trị khuyến khích việc tiếp nhận văn hóa bên ngoài nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bỏ quên truyền thống, mà hơn lúc nào hết, Minh Trị nhấn mạnh chủ nghĩa quốc gia Nhật Bản trong thời đại mới, biểu hiện cụ thể là việc ban hành Hiến pháp và sắc lệnh giáo dục của Thiên hoàng (11 – 2 - 1889). Bản Hiến pháp quy định quyền của Thiên hoàng và những giá trị truyền thống của Nhật Bản, việc học hỏi văn hóa bên ngoài nhưng vẫn dựa trên nền tảng của Nho giáo và đề cao tinh thần thượng võ truyền thống của Nhật Bản. Chính vì lẽ đó, mà Nhật Bản vẫn tiếp thu được tinh hoa nhân loại và vẫn duy trì những giá trị truyền thống của quốc gia. 

Nhờ việc xây dựng nền giáo dục như vậy, nên từ thời Minh Trị trở đi, Nhật Bản đã xây dựng được nguồn lực con người vừa mang bản sắc dân tộc Nhật như chăm chỉ, cần cù, trung thành, kỷ luật lao động cao… vừa tiếp nhận được trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến của thời đại, điều này giúp nước Nhật có thể vượt qua nhiều khó khăn thử thách trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước.
3.Tác động của việc đào tạo nguồn nhân lực đối với Nhật Bản

Sự thành công trong việc tổ chức, đổi mới giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực thời đại Minh Trị không chỉ có tác dụng rất lớn đến quá trình phát triển của Nhật ở thời đại này mà còn để lại những kết quả lâu dài trong lịch sử Nhật Bản.

Thứ nhất, Nhật Bản đã xây dựng được một đội ngũ các nhà khoa học chuyên sâu, một đội ngũ lao động lành nghề, có những đức tính quý giá đáp ứng cho nền sản xuất đại công nghiệp và tri thức, đó là sự chăm chỉ, cần cù, chịu khó, cẩn thận, thường thích làm việc quá giờ hơn là phải đòi hỏi giảm giờ làm, có tính kỷ luật cao, đặc biệt là tính tự giác và lòng trung thành  với chủ. Thêm vào đó, họ được tiếp cận với quá trình thực tế nên có tay nghề cao, điều này vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Đây là một lợi thế của Nhật Bản trong quá trình xây dựng đất nước. Chính việc học hỏi văn minh bên ngoài một cách có chọn lọc nên chính quyền Minh Trị đã tạo ra đươc nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần vào sự thành công của quá trình công nghiệp hóa và hện đại hóa đất nước..

Thứ hai, việc tiếp thu văn minh bên ngoài đã giúp cải thiện được nền khoa học kỹ thuật trong nước, đưa Nhật Bản tiến tới ngang bằng với những nước có trình độ phát triển khoa học kỹ thuật cao ở Âu – Mỹ. Đồng thời với điều đó, chính quyền Minh Trị vẫn kế thừa được những giá trị truyền thống tốt đẹp của Nhật Bản. Việc chính quyền Minh Trị khuyến khích dịch thuật không nằm ngoài mục đích là giúp cho Nhật Bản chiếm lĩnh nguồn tri thức nhân loại phục vụ cho việc phát triển về sau của đất nước. Chính nguồn tri thức được lưu trữ qua thời gian, đó là nguồn tài sản vô giá mà chỉ những người biết nhìn xa trông rộng mới thấy được. Ngày nay, khối lượng sách đã được dịch thuật là kho tàng kiến thức trong quá trình gióa dục đào tạo  nguồn nhân lực cũng như vận dụng vào trong thực tiễn, đóng góp vào việc xây dựng đất nước Nhật Bản.

Thứ ba, trong việc cử sinh viên sang  học tập nước ngoài, chính quyền Minh Trị ban hành các qui định hết sức cụ thể và chi tiết cũng như các điều kiện ràng buộc để các sinh viên đó sau khi học xong phải về phục vụ tổ quốc. Nhờ vậy mà chính quyền Minh Trị có được một  nguồn nhân lực có trình độ cao, dần thay thế được các chuyên gia nước ngoài, vừa bảo đảm tiết kiệm chi phí cũng như phát huy được tính tự chủ của người Nhật. Nhờ sự chăm chỉ cũng như lòng trung thành với quê hương đất nước, hầu hết những người được chính phủ cử đi học ở nước ngoài, đều trở về quê hương, tùy năng lực của mình mà đóng góp cho nền giáo dục Nhật Bản. Nhờ chính sách trọng dụng nhân tài của chính phủ Nhật cũng như tự thân mỗi người trong trách nhiệm với đất nước mình mà nạn chảy máu chất xám đã ít diễn ra.

Một tác động nữa đối với quá trình đào tạo nguồn nhân lực Nhật Bản đó là việc xây dựng trường nữ, tiến hành phổ thông giáo dục, giúp xóa bỏ ngăn cách giữa các tầng lớp trong xã hội Nhật, cũng như giúp nữ giới có cơ hội phát triển và thể hiện tài năng, đóng góp sức lực của mình trong các hoạt động xã hội. Đây là sự thay đổi lớn trong tư duy Nhật bản, khi mà các nước phương Đông khác ở cùng thời kỳ vẫn cho rằng việc học là của nam nhi, đối với nữ nhi đó là vấn đề xa lạ. Hẳn là các nước khác trong khu vực cũng học hỏi một phần của Nhật Bản mà ngày nay, nam nữ đều bình đẳng ở nhà trường cũng như trong mọi công việc xã hội.

Rõ ràng là, Việc chính quyền Minh Trị coi trọng nhân tố con người cũng như tập trung mọi nguồn lực cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước đã giúp Nhật Bản không những thoát khỏi ách thống trị của các nước thực dân phương Tây mà còn sớm đưa Nhật Bản vươn lên trở thành một cường quốc trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã để lại những bài học kinh nghiệm hết sức quí giá cho tất cả các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

4. Kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Từ những thành công mà Nhật Bản đã gặt hái được trong việc đào tạo nguồn nhân lực, một số bài học kinh nghiệm được rút ra cho Việt Nam trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo  nguồn nhân lực là:


Thứ nhất là cần phải tiến hành cải cách một cách căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, trong đó phải điều chỉnh chương trình giáo dục theo hướng ứng dụng thực tiễn nhiều hơn lý thuyết, loại bỏ giáo dục nặng về hư học. Ngoài ra, quan niệm về giáo dục không chỉ dừng lại ở việc giáo dục tri thức mà cần phải thực hiện giáo dục về nhân cách đạo đức, tính tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật và tính cần cù, chịu khó siêng năng trong công việc. Đặc biệt, tránh tình trạng chạy theo thời cuộc, khi thì chú trọng quá mức đến các ngành khoa học cơ bản, khi thì chạy theo ccá môn học “thực dụng” dẫn đến tình trạng đào tạo phiến diện mất cân đối. Trong quá trình đào tạo cần phải phân loại quá trình đào tạo ngay từ đầu nhằm định hướng cho quá trình đào tạo, tránh sự lãng phí cũng như loại bỏ các sản phẩm đào tạo không đáp ứng được nhu cầu xã hội đang cần. v

Thứ hai,Trong vấn đề mời chuyên gia và tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến từ bên ngoài cần có tính chủ động, không nên tiếp nhận ồ ạt, thiếu mục đích rõ ràng khiến những kiến thức tiếp thu được không phục vụ đời sống mà chỉ để đó rồi lãng quên. Hơn thế nữa, cần phải có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các chuyên gia cố vấn cấp cao, đặc biệt đối với những chuyên gia, cố vấn trong các lĩnh vực công nghệ cao phục vụ cho sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

         Thứ ba, việc cử sinh viên đi du học nước ngoài cần dựa vào nhu cầu cần đạo tạo của đất nước chứ không chạy theo số lượng và phải theo kế hoạch nhằm tránh việc cử sinh viên đi du học nước ngoài tràn lan và thụ động. Ngoài ra, khi cử sinh viên đi du hoc cần phải có các điều kiện ràng buộc kềm theo chính sách đãi ngộ xứng đáng tạo tính yên tâm để những sinh viên được cử đi du học trở về phục vụ đất nước.


Vấn đề cuối cùng cần phải đề cập đến là trong quá trình thực hiện công cuộc cải cách trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo  nên áp dụng chính sách đa mô hình hóa trên cơ sở chọn lọc những gì tinh hoa nhất từ các nước phát triển phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, loại bỏ việc áp dụng rập khuôn, đào tạo theo một khuôn mẫu nrong các môn học và ngành học ở các trường phổ thong cũng như ở các trường đại học.

Tóm lại, trong mọi thời đại, giáo dục đều là chìa khóa của sự thành công, một nền giáo dục như thế nào sẽ phản ánh một xã hội đất nước như thế ấy, vì thế mà việc coi trọng giáo dục và đặc biệt là tiến hành cải cách căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam đã trở thành một nhu cầu cấp thiết.Việt Nam sẽ vững bước ra khơi với những con thuyền lớn, vượt qua mọi thác ghềnh, sóng gió để đến thành công hay bị chìm đắm giữa đại dương mênh mông khi mà thuyền đua của chúng ta chưa phải là to lớn nhất. 
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